
STT MSSV Lớp Kết quả Ghi chú 

1 CD91801433 Huỳnh Lệ Hoa C18_TK3DH Có thực hiện Nội trú

2 CD91800896 Phạm Huỳnh Gia Lâm C18_TK3DH Có thực hiện

3 CD91806153 Lâm Kim Châu C18_TK4NT Có thực hiện

4 DH91703844 Lê Đức Nhân D17_TK1TD Không thực hiện

5 DH91602506 Diệp Thụy Tường Vy D17_TK1TD Không thực hiện

6 DH91701559 Huỳnh Diệp Trúc Hàn D17_TK2TT Có thực hiện

7 DH91701756 Nguyễn Thị Thanh Nga D17_TK2TT Có thực hiện

8 DH91704030 Trần Nữ Diễm Quỳnh D17_TK2TT Có thực hiện

9 DH91704216 Nguyễn Trí Thông D17_TK2TT Có thực hiện

10 DH91702890 Hà Hữu Tiến D17_TK2TT Có thực hiện

11 DH91509022 Lê Thu Trang D17_TK2TT Có thực hiện

12 DH91601154 Dương Thảo Vy D17_TK2TT Không thực hiện

13 DH91703197 Lâm Chí Cường D17_TK3DH Có thực hiện

14 DH91703265 Nguyễn Thị Thùy Duyên D17_TK3DH Không thực hiện

15 DH91703272 Huỳnh Thị Thùy Dương D17_TK3DH Không thực hiện

16 DH91701072 Đặng Quang Hiếu D17_TK3DH Có thực hiện

17 DH91703446 Trần Hải Hoàng D17_TK3DH Có thực hiện

18 DH91704802 Huỳnh Quang Huy D17_TK3DH Có thực hiện

19 DH91703505 Võ Thanh Huyền D17_TK3DH Không thực hiện

20 DH91700339 Nguyễn Thị Ngọc Hương D17_TK3DH Không thực hiện

21 DH91702897 Phùng Huy Lập D17_TK3DH Không thực hiện

22 DH91703614 Lê Vạn Lộc D17_TK3DH Không thực hiện

23 DH91703682 Hà Thái Hiệp Luân D17_TK3DH Không thực hiện

24 DH91703724 Phan Minh D17_TK3DH Không thực hiện

25 DH91700461 Trần Nguyễn Hoài Nam D17_TK3DH Không thực hiện

26 DH91702472 Đặng Tông Năng D17_TK3DH Không thực hiện
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27 DH91703776 Nguyễn Thị Lệ Ngân D17_TK3DH Không thực hiện

28 DH91703791 Đặng Duy Ngọc D17_TK3DH Không thực hiện

29 DH91702131 Nguyễn Đức Phát D17_TK3DH Không thực hiện

30 DH91701922 Sẩm Nhuận Phát D17_TK3DH Không thực hiện

31 DH91702234 Hồ Văn Quý D17_TK3DH Có thực hiện

32 DH91701194 Phan Thanh Sơn D17_TK3DH Không thực hiện

33 DH91702157 Lê Anh Tài D17_TK3DH Có thực hiện

34 DH91704299 Nguyễn Hồng Minh Tấn D17_TK3DH Có thực hiện

35 DH91600025 Nguyễn Huỳnh Thế Thanh D17_TK3DH Không thực hiện

36 DH91704896 Võ Tấn Thành D17_TK3DH Không thực hiện

37 DH91702137 Phạm Hoàng Thiện D17_TK3DH Không thực hiện

38 DH91700017 Nông Ngọc Y Trinh D17_TK3DH Không thực hiện

39 DH91704491 Đặng Thị Hồng Tươi D17_TK3DH Không thực hiện

40 DH91700719 Hà Minh Tường D17_TK3DH Có thực hiện

41 DH91700587 Tô Quốc Việt D17_TK3DH Không thực hiện

42 DH91700390 Trần Thị Lan Vy D17_TK3DH Có thực hiện

43 DH91704856 Huỳnh Minh Anh D17_TK4NT Không thực hiện

44 DH91702650 Nguyễn Huỳnh Đình D17_TK4NT Không thực hiện

45 DH91703594 Trần Thị Mỹ Lệ D17_TK4NT Không thực hiện

46 DH91703640 Nguyễn Mỹ Linh D17_TK4NT Không thực hiện

47 DH91701133 Nguyễn Lam Thảo D17_TK4NT Không thực hiện

48 DH91702180 Nguyễn Hoàng Anh Thư D17_TK4NT Không thực hiện

49 DH91700680 Nguyễn Thị Anh Thư D17_TK4NT Không thực hiện

50 DH91801091 Lưu Thị Lý D18_TK2TT Có thực hiện

51 DH91803834 Hà Kiều Oanh D18_TK2TT Không thực hiện

52 DH91800490 Đỗ Thị Mỹ Phương D18_TK2TT Có thực hiện

53 DH91800134 Lê Thị Thìn D18_TK2TT Có thực hiện

54 DH91800919 Nguyễn Thị Thanh Trúc D18_TK2TT Không thực hiện

55 DH91803832 Bùi Thị Loan Anh D18_TK3DH Có thực hiện

56 DH91804319 Nguyễn Thanh Bình D18_TK3DH Có thực hiện

57 DH91709024 Trần Hùng Chiến D18_TK3DH Không thực hiện
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58 DH91702881 Võ Thành Công D18_TK3DH Không thực hiện

59 DH91802985 Lê Hồng Cường D18_TK3DH Không thực hiện

60 DH91804394 Phạm Ngọc Diệu D18_TK3DH Có thực hiện

61 DH91800897 Nguyễn Phương Duy D18_TK3DH Có thực hiện

62 DH91804667 Nguyễn Ngọc Hạnh D18_TK3DH Có thực hiện

63 DH91804659 Phạm Thanh Hằng D18_TK3DH Có thực hiện

64 DH91800750 Diệp Gia Hân D18_TK3DH Có thực hiện

65 DH91801313 Phạm Lê Gia Hân D18_TK3DH Không thực hiện

66 DH91800837 Trần Quốc Hoàn D18_TK3DH Không thực hiện

67 DH91804704 Trần Minh Hoàng D18_TK3DH Không thực hiện

68 DH91804734 Trần Đức Anh Hùng D18_TK3DH Không thực hiện

69 DH91804780 Đồng Nhật Huyền D18_TK3DH Không thực hiện

70 DH91800689 Nguyễn Trần Điền Hy D18_TK3DH Không thực hiện

71 DH91800713 Trần Mộng Kha D18_TK3DH Có thực hiện

72 DH91806277 Trần Quốc Khải D18_TK3DH Có thực hiện

73 DH91802451 Phạm Duy Khánh D18_TK3DH Không thực hiện

74 DH91804917 Phương Tuấn Kiệt D18_TK3DH Không thực hiện

75 DH91805003 Đinh Hoàng Lĩnh D18_TK3DH Không thực hiện

76 DH91803664 Trần Quốc Long D18_TK3DH Có thực hiện

77 DH91804184 Trần Tuấn Lợi D18_TK3DH Không thực hiện

78 DH91804956 Lưu Văn Lợi D18_TK3DH Không thực hiện

79 DH91801753 Phan Nhật Nam D18_TK3DH Có thực hiện

80 DH91800194 Huỳnh Bảo Nghi D18_TK3DH Có thực hiện

81 DH91702807 Nguyễn Thùy Như Ngọc D18_TK3DH Không thực hiện

82 DH91801055 Trần Hạnh Nguyên D18_TK3DH Không thực hiện

83 DH91801170 Nguyễn Thanh Nhã D18_TK3DH Không thực hiện

84 DH91801205 Châu Ngọc Tú Nhi D18_TK3DH Không thực hiện

85 DH91800351 Nguyễn Ngọc Yến Nhi D18_TK3DH Có thực hiện

86 DH91801918 Chung Tiến Phát D18_TK3DH Không thực hiện

87 DH91800110 Hoàng Phong D18_TK3DH Không thực hiện

88 DH91803918 Phạm Nguyễn Huy Phúc D18_TK3DH Không thực hiện
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89 DH91803856 Nguyễn Văn Quân D18_TK3DH Có thực hiện

90 DH91805484 Nguyễn Thị Hồng Son D18_TK3DH Có thực hiện

91 DH91803827 Huỳnh Thái Thạch D18_TK3DH Không thực hiện

92 DH91805557 Nguyễn Kim Ngọc Thành D18_TK3DH Có thực hiện

93 DH91803235 Trần Trung Thành D18_TK3DH Không thực hiện

94 DH91806225 Trương Trần Ngọc Thảo D18_TK3DH Không thực hiện

95 DH91709014 Lê Anh Đức Thiện D18_TK3DH Không thực hiện

96 DH91805657 Lê Trí Thông D18_TK3DH Có thực hiện

97 DH91805678 Nguyễn Thanh Thuận D18_TK3DH Không thực hiện

98 DH91701390 Lê Vĩnh Tín D18_TK3DH Không thực hiện

99 DH91803001 Lê Ngọc Trân D18_TK3DH Có thực hiện

100 DH91800239 Nguyễn Phát Triển D18_TK3DH Có thực hiện

101 DH91800654 Nguyễn Long Triều D18_TK3DH Không thực hiện

102 DH91805974 Nguyễn Thị Vi Tuyền D18_TK3DH Có thực hiện

103 DH91800116 Lương Hàn Uyên D18_TK3DH Không thực hiện

104 DH91702889 Lâm Hoàng Việt D18_TK3DH Có thực hiện

105 DH91802059 Quách Phú Vinh D18_TK3DH Có thực hiện

106 DH91806105 Hồ Thị Mai Xuân D18_TK3DH Không thực hiện

107 DH91800903 Nguyễn Trường An D18_TK4NT Có thực hiện

108 DH91803466 Nguyễn Xuân Bão D18_TK4NT Không thực hiện

109 DH91803390 Nguyễn Thảo Duyên D18_TK4NT Có thực hiện

110 DH91804529 Nguyễn Thành Đạt D18_TK4NT Có thực hiện

111 DH91804575 Lưu Thanh Hân D18_TK4NT Có thực hiện

112 DH91802748 Đào Thái Huy D18_TK4NT Có thực hiện

113 DH91804757 Nguyễn Kim Huy D18_TK4NT Có thực hiện

114 DH91703661 Đỗ Thành Long D18_TK4NT Có thực hiện

115 DH91801667 Nguyễn Tống Xuân Mãi D18_TK4NT Có thực hiện

116 DH91802719 Nguyễn Huỳnh Nga D18_TK4NT Có thực hiện

117 DH91801212 Nguyễn Thị Ngoan D18_TK4NT Có thực hiện

118 DH91700341 Phạm Minh Ngọc D18_TK4NT Có thực hiện

119 DH91800477 Nguyễn Thành Tâm D18_TK4NT Có thực hiện
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120 DH91802524 Nguyễn Hoàng Minh Tân D18_TK4NT Có thực hiện

121 DH91805645 Phạm Hồ Phương Thảo D18_TK4NT Không thực hiện

122 DH91805959 Nguyễn Mạnh Tùng D18_TK4NT Có thực hiện

123 DH91902778 Trương Đình Ân D19_TK1TD Không thực hiện

124 DH91902178 Phạm Huy Bình D19_TK1TD Không thực hiện

125 DH91900198 Lê Ngọc Hải D19_TK1TD Không thực hiện

126 DH91905294 Nguyễn Lê Huy Hoàng D19_TK1TD Không thực hiện

127 DH91901094 Lưu Dương Lý D19_TK1TD Không thực hiện

128 DH91904196 Nguyễn Thị Huỳnh Như D19_TK1TD Không thực hiện

129 DH91900089 Nguyễn Văn Phú D19_TK1TD Không thực hiện

130 DH91904313 Hà Minh Quân D19_TK1TD Không thực hiện

131 DH91803785 Lê Nhật Bảo D19_TK2TT Không thực hiện

132 DH91903473 Lê Ti Gôn D19_TK2TT Có thực hiện

133 DH91903681 Phan Văn Quốc Huy D19_TK2TT Không thực hiện

134 DH91900058 Lê Phạm Thanh Loan D19_TK2TT Không thực hiện

135 DH91905448 Huỳnh Thuận Nhơn D19_TK2TT Không thực hiện

136 DH91903201 Lâm Gia Bảo D19_TK3DH Không thực hiện

137 DH91902339 Võ Duy Dương D19_TK3DH Có thực hiện

138 DH91905315 Nguyễn Tấn Đạt D19_TK3DH Có thực hiện

139 DH91903548 Nguyễn Văn Hậu D19_TK3DH Có thực hiện

140 DH91901372 Bùi Phan Phụng Hoàng D19_TK3DH Có thực hiện

141 DH91905593 Phạm Vũ Phú Hoàng D19_TK3DH Không thực hiện

142 DH91903655 Huỳnh Quang Huy D19_TK3DH Có thực hiện

143 DH91902569 Nguyễn Văn Trường Huy D19_TK3DH Có thực hiện

144 DH91901662 Lương Tiểu Long D19_TK3DH Không thực hiện

145 DH91902483 Nguyễn Đăng Quốc Minh D19_TK3DH Không thực hiện

146 DH91902893 Thái Ngọc Gia Nghi D19_TK3DH Có thực hiện

147 DH91904082 Trần Trung Nghiên D19_TK3DH Có thực hiện

148 DH91904106 Nguyễn Khôi Nguyên D19_TK3DH Có thực hiện

149 DH91904167 Nguyễn Thảo Nhi D19_TK3DH Có thực hiện

150 DH91904286 Nguyễn Mai Phương D19_TK3DH Có thực hiện

151 DH91901338 Nguyễn Hồng Quân D19_TK3DH Có thực hiện

152 DH91901448 Lê Như Quỳnh D19_TK3DH Có thực hiện

153 DH91902318 Nguyễn Nhựt Thành D19_TK3DH Không thực hiện
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154 DH91801207 Phan Kim Thoại D19_TK3DH Có thực hiện

155 DH91900387 Bùi Tín Trung D19_TK3DH Không thực hiện

156 DH91904805 Trần Tuấn Tú D19_TK3DH Có thực hiện

157 DH91900800 Nguyễn Phương Tuyền D19_TK3DH Không thực hiện

158 DH91902708 Đỗ Thị Thanh Vân D19_TK3DH Có thực hiện

159 DH91900033 Hồ Nguyễn Huy Vũ D19_TK3DH Có thực hiện

160 DH91905102 Ng Trần Hoàng Trúc Vy D19_TK3DH Có thực hiện

161 DH91902699 Hồ Nguyễn Mỹ An D19_TK4NT Không thực hiện

162 DH91905622 Lưu Đức Anh D19_TK4NT Không thực hiện

163 DH91802829 Phạm Tuấn Anh D19_TK4NT Không thực hiện

164 DH91901604 Trần Châu Chí Cường D19_TK4NT Không thực hiện

165 DH91905262 Lý Ngọc Hân D19_TK4NT Không thực hiện

166 DH91902145 Diệp Gia Hiếu D19_TK4NT Không thực hiện

167 DH91905583 Hoàng Ngọc Bảo Khánh D19_TK4NT Không thực hiện

168 DH91905591 Đoàn Tuấn Việt D19_TK4NT Không thực hiện

169 DH91903043 Nguyễn Thị Thu Yến D19_TK4NT Không thực hiện

170 DH92003758 Nguyễn Thanh An D20_TK01 Có thực hiện

171 DH92003267 Lương Quốc Anh D20_TK01 Không thực hiện

172 DH92003595 Lương Hoàng Bảo D20_TK01 Có thực hiện

173 DH92002704 Nguyễn Hoàng Bích D20_TK01 Có thực hiện

174 DH92002213 Đặng Quốc Danh D20_TK01 Có thực hiện

175 DH92003590 Nguyễn Thọ Danh D20_TK01 Không thực hiện

176 DH92002428 Trương Lâm Duy D20_TK01 Có thực hiện Nội trú

177 DH92001095 Trần Ngọc Đăng D20_TK01 Không thực hiện

178 DH92003411 Nguyễn Minh Hiển D20_TK01 Có thực hiện

179 DH92003972 Nguyễn Long Bảo Hùng D20_TK01 Không thực hiện

180 DH92002253 Cao Quang Huy D20_TK01 Có thực hiện

181 DH92001810 Nguyễn Đức Huy D20_TK01 Có thực hiện

182 DH92002504 Tô Thị Mỹ Huyền D20_TK01 Có thực hiện

183 DH92002174 Trần Quốc Kha D20_TK01 Có thực hiện Nội trú

184 DH92002888 Hồng Đăng Khoa D20_TK01 Không thực hiện

185 DH92000594 Nguyễn Hữu Anh Khoa D20_TK01 Không thực hiện
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186 DH92001967 Bùi Duy Khương D20_TK01 Có thực hiện

187 DH92001960 Nguyễn Thành Lâm D20_TK01 Có thực hiện

188 DH92003044 Nguyễn Thành Luân D20_TK01 Có thực hiện

189 DH92000048 Nguyễn Văn Luận D20_TK01 Có thực hiện

190 DH92001441 Nguyễn Hà Phương Ly D20_TK01 Có thực hiện

191 DH92002014 Lê Anh Minh D20_TK01 Không thực hiện

192 DH92001839 Nguyễn Thị Trà My D20_TK01 Không thực hiện

193 DH92000862 Phan Thành Nghiệp D20_TK01 Có thực hiện

194 DH92003532 Đoàn Trung Nhiên D20_TK01 Không thực hiện

195 DH92000551 Phạm Lê Hoàng Phúc D20_TK01 Có thực hiện

196 DH91902394 Trần Thanh Phương D20_TK01 Không thực hiện

197 DH92002369 Đặng Xuân Thảo D20_TK01 Có thực hiện Nội trú

198 DH92001836 Nguyễn Thị Hồng Thắm D20_TK01 Có thực hiện

199 DH92002271 Bùi Chiến Thắng D20_TK01 Có thực hiện

200 DH92002387 Lê Việt Thiện D20_TK01 Không thực hiện

201 DH92001579 Huỳnh Quang Thoại D20_TK01 Không thực hiện

202 DH92001276 Huỳnh Cẩm Thu D20_TK01 Không thực hiện

203 DH92000017 Phạm Thị Kim Thùy D20_TK01 Có thực hiện

204 DH92003307 Nguyễn Thị Anh Thư D20_TK01 Có thực hiện

205 DH92003492 Nguyễn Ngọc Trâm D20_TK01 Có thực hiện

206 DH92001853 Hồ Văn Tuấn D20_TK01 Có thực hiện Nội trú

207 DH92001381 Nguyễn Hoàng Tuấn D20_TK01 Không thực hiện

208 DH92000985 Nguyễn Tiến Tuấn D20_TK01 Không thực hiện

209 DH92002230 Nguyễn Đỗ Tường Vy D20_TK01 Không thực hiện

210 DH92003219 Trần Thị Thảo Vy D20_TK01 Có thực hiện

211 DH92004234 Tý Thiều Thuận An D20_TK02 Có thực hiện

212 DH92004769 Nguyễn Ngọc Minh Anh D20_TK02 Không thực hiện

213 DH92004421 Trầm Thị Lan Anh D20_TK02 Không thực hiện

214 DH92004360 Nguyễn Lê Hoàng ánh D20_TK02 Có thực hiện

215 DH92006961 Vũ Thị Yên Bình D20_TK02 Có thực hiện Nội trú

216 DH92004184 Phan Anh Danh D20_TK02 Có thực hiện
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217 DH92004479 Nguyễn Hữu Hoàng Duy D20_TK02 Không thực hiện

218 DH92001549 Tô Nguyễn Hoàng Khánh Duy D20_TK02 Không thực hiện

219 DH92004730 Lê Tiến Đạt D20_TK02 Không thực hiện

220 DH92007407 Lê Huỳnh Thành Đạt D20_TK02 Không thực hiện

221 DH92004110 Nguyễn Thành Đạt D20_TK02 Không thực hiện

222 DH92004622 Nguyễn Huỳnh Đức D20_TK02 Có thực hiện

223 DH92004064 Phan Kiện Đức D20_TK02 Không thực hiện

224 DH92006580 Võ Thị Đông Giang D20_TK02 Có thực hiện

225 DH92001058 Phạm Thị Kim Hằng D20_TK02 Không thực hiện

226 DH92004229 Lâm Kim Hậu D20_TK02 Có thực hiện

227 DH92006429 Kim Anh Hùng D20_TK02 Không thực hiện

228 DH92001137 Hồ Trương Quốc Huy D20_TK02 Không thực hiện

229 DH92003546 Lương Quốc Huy D20_TK02 Có thực hiện

230 DH92007206 Nguyễn Tấn Hoàng Khang D20_TK02 Có thực hiện

231 DH92005098 Vũ Đình Khánh D20_TK02 Không thực hiện

232 DH92007112 Nguyễn Võ Anh Khoa D20_TK02 Có thực hiện

233 DH92005095 Nguyễn Đình Kỳ D20_TK02 Không thực hiện

234 DH92005101 Ngô Thị Mỹ Linh D20_TK02 Có thực hiện Nội trú

235 DH92004815 Trần Thị Phương Linh D20_TK02 Không thực hiện

236 DH92006577 Nguyễn Huỳnh Long D20_TK02 Có thực hiện

237 DH92005104 Nguyễn Thị Trà Mi D20_TK02 Không thực hiện

238 DH92007072 Lê Thị Diễm My D20_TK02 Có thực hiện Nội trú

239 DH92003926 Đỗ Trọng Nam D20_TK02 Không thực hiện

240 DH92004200 Thái Hồng Nam D20_TK02 Không thực hiện

241 DH92005109 Nguyễn Hữu Kiều Ngân D20_TK02 Không thực hiện

242 DH92004854 Nguyễn Minh Nhật D20_TK02 Không thực hiện

243 DH92005113 Tô Hoài Nhi D20_TK02 Có thực hiện

244 DH92004846 Trần Hoài Nhi D20_TK02 Không thực hiện

245 DH92003983 Lê Tấn Phước D20_TK02 Có thực hiện

246 DH92004304 Ninh Lê Minh Quang D20_TK02 Không thực hiện

247 DH92006640 Nguyễn Anh Quân D20_TK02 Không thực hiện
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248 DH92005122 Trần Văn Quân D20_TK02 Có thực hiện

249 DH92004475 Nguyễn Hoàng Sang D20_TK02 Không thực hiện

250 DH92005127 Trương Lâm Giang Sơn D20_TK02 Không thực hiện

251 DH92004025 Ngô Chí Tài D20_TK02 Có thực hiện

252 DH92004097 Phương Quốc Thái D20_TK02 Không thực hiện

253 DH92004800 Bùi Doãn Phương Thảo D20_TK02 Không thực hiện

254 DH92004697 Phan Tấn Thiện D20_TK02 Có thực hiện

255 DH92004723 Lê Hồng Thơm D20_TK02 Có thực hiện

256 DH92000010 Đoàn Minh Thư D20_TK02 Không thực hiện

257 DH92004233 Lê Hoàng Anh Thư D20_TK02 Có thực hiện

258 DH92005148 Lê Thị Ngọc Trâm D20_TK02 Có thực hiện

259 DH92004078 Nguyễn Tuấn Trung D20_TK02 Có thực hiện

260 DH92006144 Trần Anh Tuấn D20_TK02 Không thực hiện

261 DH92005153 Võ Thanh Vân D20_TK02 Có thực hiện

262 DH92004429 Phạm Thế Việt D20_TK02 Có thực hiện

263 DH92004715 Nguyễn Trọng Vĩnh D20_TK02 Không thực hiện

264 DH92001914 Phạm Nguyễn Anh Vũ D20_TK02 Không thực hiện

265 DH92001837 Phan Trần Khánh Vy D20_TK02 Có thực hiện

266 DH92004823 Đào Thế Vỹ D20_TK02 Không thực hiện

Phụ trách Phòng CTSVNgười lập biểu

ThS. Lê Thị Phương Hằng

Đã ký

Lê Như Hằng

Đã ký


